
TT Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh
Chuyên 

ngành
Mã đề Số tờ

1 Lê Minh Anh 26/02/1991 TP.HCM RHM

2 Ngô Thị Lan Chi 03/01/1987 Đồng Tháp RHM

3 Nguyễn Hải Danh 18/10/1987 Đồng Tháp RHM

4 Phan Văn Đạt 23/12/1993 Nghệ An RHM

5 Trương Thanh Diệu 27/10/1989 Bình Định RHM

6 Phan Thị Thanh Diệu 20/04/1986 Bến Tre RHM

7 Phạm Xuân Đức 10/08/1990 Quảng Bình RHM

8 Bùi Thanh Dung 16/7/1991 Tiền Giang RHM

9 Trần Hữu Duyệt 10/05/1993 Bến Tre RHM

10 Lê Thu Hà 06/06/1992 Đắk Lắk RHM

11 Nguyễn Ngọc Anh Hà 04/02/1987 Long An RHM

12 Hoàng Thị Thúy Hằng 19/05/1983 Nghệ An RHM

13 Huỳnh Thúy Hằng 18/09/1988 Hậu Giang RHM

14 Nguyễn Thị Thu Hạnh 01/06/1993 Đắk Lắk RHM

15 Võ Ngọc Thu Hảo 19/08/1993 Kiên Giang RHM

16 Nguyễn Hữu Hiền 17/11/1990 Đà Nẵng RHM

17 Nguyễn Thị Thành Hoàn 18/01/1991 Kiên Giang RHM

18 Tăng Khánh Huy 10/05/1985 Sóc Trăng RHM

19 Hoàng Thị Ngọc Lan 17/08/1990 Đắk Lắk RHM

20 Trần Thị Mỹ Lan 18/11/1990 Khánh Hoà RHM

21 Nguyễn Thị Thúy Linh 01/01/1990 TP.HCM RHM

22 Nguyễn Thanh Long 06/06/1991 Ninh Thuận RHM
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23 Lê Đắc Song Minh 27/05/1991 Bình Định RHM

24 Huỳnh Thúy Nga 09/08/1982 Ninh Thuận RHM

25 Hàn Kim Ngọc 16/06/1991 Quảng Trị RHM

26 Bùi Bảo Ngọc 11/08/1991 Hải Phòng RHM

27 Lê Kim Ngọc 26/07/1991 Cà Mau RHM

28 Nguyễn Thảo Nguyên 29/11/1992 Quảng Nam RHM

29 Đặng Khôi Nguyên 06/04/1992 Cần Thơ RHM

30 Trần Thu Nguyệt 04/01/1985 Tây Ninh RHM

31 Huỳnh Phước Minh Nhật 02/04/1992 Đồng Nai RHM

32 Trần Nguyễn Yến Nhi 10/01/1991 Bến Tre RHM

33 Phạm Hoàng Thùy Nhiên 28/05/1992 Lâm Đồng RHM

34 Nguyễn Thị Hồng Như 16/11/1992 Trà Vinh RHM

35 Đống Quỳnh Như 25/11/1991 TP.HCM RHM

36 Bạch Thị Hồng Nhung 18/08/1989 Ninh Thuận RHM

37 Phan Thị Hoàng Oanh 13/09/1991 Đồng Tháp RHM

38 Phan Văn Phong 03/08/1983 An Giang RHM

39 Trương Trần Phú 24/12/1992 Gia Lai RHM

40 Trần Hồng Phước 06/09/1989 Trà Vinh RHM

41 Nguyễn Thị Nhật Phương 09/11/1990 Cần Thơ RHM

42 Võ Trần Ngọc Quí 19/05/1991 Sóc Trăng RHM

43 Phạm Thị Bảo Quyên 08/03/1987 Bến Tre RHM

44 Nguyễn Văn Tân 12/07/1990 Bắc Ninh RHM

45 Phạm Kim Thành 02/09/1988 Đồng Tháp RHM

46 Trần Thanh Thảo 14/11/1987 TP.HCM RHM

47 Nguyễn Lê Thu Thảo 25/08/1993 Lâm Đồng RHM

48 Ngô Thị Phương Thảo 28/07/1991 Cần Thơ RHM

49 Nguyễn Thị Minh Thi 01/12/1986 TP.HCM RHM

50 Nguyễn Thị Lệ Thu 19/04/1989 Thái Bình RHM

51 Huỳnh Anh Thư 18/10/1985 Tây Ninh RHM

52 Nguyễn Minh Thư 10/10/1983 Bến Tre RHM



53 Nguyễn Thị Thúy 20/02/1990 Bắc Ninh RHM

54 Nguyễn Tấn Tiến 30/10/1990 Đắk Lắk RHM

55 Tô Huyền Trâm 15/06/1990 Thanh Hóa RHM

56 Đào Trần Huyền Trang 29/01/1992 Gia Lai RHM

57 Nguyễn Thùy Trang 16/10/1991 Quảng Nam RHM

58 Nguyễn Minh Trí 19/09/1990 Đồng Nai RHM

59 Danh Thị Tú Trinh 10/11/1987 Kiên Giang RHM

60 Trần Thị Thanh Trúc 14/08/1992 Bà Rịa-VT RHM

61 Trần Đức Trung 20/12/1992 TP.HCM RHM

62 Kiều Thủy Trung 20/11/1980 Quảng Nam RHM

63 Đặng Duy Tùng 01/01/1992 Bến Tre RHM

64 Trần Tú Uyên 12/01/1985 TP.HCM RHM

65 Đỗ Ngọc Vĩ 02/08/1991 Quảng Nam RHM

66 Nguyễn Ái Vy 10/05/1992 Bình Định RHM

67 Đặng Trần Thanh Xuân 10/01/1988 Lâm Đồng RHM

68 Vũ Hoàng Yến 01/04/1989 Kon Tum RHM

Ấn định danh sách 68 học viên CKI.
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1 Hồ Thị Phương Thúy 9/8/1986 Nghệ An RHM

2 Phạm Văn Uy 12/5/1989 Quảng Nam RHM

Ấn định danh sách 02 học viên
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